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Câu 1 (3 điểm): Một máy bay ném bom, bay ngang với vận tốc [image: image186.png]


, ở độ cao h=2000m so với mặt biển. Một tàu chiến chuyển động thẳng đều ở trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng với đường bay. Vận tốc của tàu là [image: image2.wmf]2
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, hướng ngược với hướng bay. Lấy [image: image3.wmf]2
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. Bỏ qua sức cản của không khí.

a) Khi [image: image4.wmf]2
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, để thả bom khối lượng m = 20kg trúng tàu, máy bay phải thả bom ở vị trí M cách tàu lúc đó theo phương ngang một đoạn L bằng bao nhiêu và vận tốc của bom khi bom trúng tàu?

b) Nếu ở M máy bay thả liên tiếp một loạt bom trong thời gian 0,5(s) và giả thiết rằng vận tốc máy bay không đổi, hỏi vận tốc [image: image5.wmf]2
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 của tàu có giá trị bao nhiêu thì tránh được vùng nguy hiểm có bom rơi? 

                                        Đáp án và thang điểm câu 1:
	   Ý
	                                                          Nội dung
	Điểm

	  a)
	[image: image1.wmf]1
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	+Chọn gốc tọa độ O tại vị trí thả bom, gốc thời gian lúc thả bom, ta viết được các phương trình chuyển động của quả bom:


  x1 = v1t = 200t (m); t(s)       (1)

            y1 = [image: image6.wmf]2
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	+Gọi ( là thời điểm bom rơi đến mặt nước,ta có:   

          h =  y1 = 5(2 = 2000 ( ( = 20s
	0,25

	
	+Phương trình chuyển động của tàu chiến :    x2 = L - v2t = L - 10t (m); t(s)         
	0,25

	
	+Lúc (, bom rơi trúng tàu :

 x2 = x1 [image: image7.wmf]Û

 L - 10( = 200( ( L = 210( = 4200(m) 
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	+Vậy máy bay phải thả bom ở vị trí M cách tàu theo phương ngang một đoạn  L = 4200m 
	

	
	+ Khi bom trúng tàu, có:
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	b)
	+Trên hình vẽ IJ là đoạn có bom nổ ,ta có :    xI =HI=200( = 4000(m)
	0,25

	
	IJ = 200.0,5 = 100m ( xJ = HJ = HI + IJ = xI + IJ = 4100(m)
	0,25

	
	    + Để tránh được vùng nguy hiểm có bom rơi vận tốc của tàu phải thỏa mãn điều kiện :
	

	
	              Hoặc : x2 < xI     ( 4200 - v2( < 4000 ( v2 > 10m/s 


	0,25

	
	              Hoặc : x2 > xJ     ( 4200 - v2( > 4100 ( v2 <  5m/s  
	0,25


Câu 2 (4 điểm): Một vật đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận tốc 20 m/s thì trượt lên một con dốc dài 100 m, cao 10 m.

a) Tìm gia tốc của vật khi lên dốc. Vật có lên hết dốc không? Nếu có, tìm vận tốc của vật ở đỉnh dốc và thời gian lên dốc.

b) Nếu trước khi trượt lên dốc, vận tốc của vật chỉ là 15m/s thì đoạn lên dốc của vật là bao nhiêu? Tính vận tốc của vật khi trở lại chân dốc và thời gian kể từ khi vật bắt đầu trượt lên dốc cho đến khi nó trở lại chân dốc.

    Cho biết hệ số ma sát giữa vật và dốc trong cả 2 trường hợp là ( = 0,1. Lấy g = 10 m/s2.

Đáp án và thang điểm câu 2:
	   Ý
	Nội dung
	Điểm

	a

	[image: image168.wmf]2
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+ Khi vật trượt lên dốc các lực tác dụng lên vật gồm: trọng lực [image: image9.wmf]P
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 và phản lực [image: image10.wmf]N
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 và lực ma sát [image: image11.wmf]ms
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+ Chọn hệ trục tọa độ Oxy, các lực được biểu diễn như hình vẽ
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	+ Định luật II Niutơn cho quá trình chuyển động trên mặt nghiêng: 
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+ Chiếu phương trình (1) lên các trục tọa độ Ox và Oy ta có:
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+ Thay số tính được gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng: 
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	Gọi s là chiều dài tối đa vật có thể đi lên trên mặt dốc (cho đến lúc vận tốc v = 0) 

+ Ta có: [image: image21.wmf](
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 ( vật lên dốc được
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	* Gọi v1 và [image: image22.wmf]l

 lần lượt là vận tốc tại đỉnh dốc và chiều dài của dốc ( [image: image23.wmf]l

 = 100 m

+ Vận tốc của vật tại đỉnh dốc: [image: image24.wmf](
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+ Ta có: [image: image25.wmf]0

0

vv

vvatt

a

-

=+Þ=


+ Khi vật lên hết dốc thì v = v1 = 1 m/s  ( [image: image26.wmf](
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	b
	Nếu vận tốc lúc đầu của vật là v0 = 15 m/s thì theo chiều dài tối đa mà vật có thể đi lên dốc là s2, ta có: [image: image27.wmf](
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nghĩa là, vật không lên hết dốc, mà dừng lại tại điểm M cách chân dốc 56,4 m.
	0,25

	
	+ Sau đó do tác dụng của trọng lực vật lại trượt xuống dốc. Lập luận tương tự ở câu a, ta tìm được gia tốc của vật khi xuống dốc là: [image: image28.wmf](
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	+ Thay số ta được a1 = 0,005 m/s2. Vật chuyển động nhanh dần đều từ vị trí M, với vận tốc ban đầu bằng không. Thời gian vật đi từ M đến chân dốc là: 
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	+ Vận tốc của vật khi trở lại chân dốc: [image: image30.wmf](
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	+ Thời gian vật trượt từ chân dốc lên M (và dừng lại) là: 
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	 + Vậy thời gian tổng cộng kể từ khi vật bắt đầu trượt lên dốc cho tới khi nó trở lại chân dốc là: [image: image32.wmf](
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Câu 3 (3 điểm): Một tấm ván 
[image: image33.wmf]B

 dài 
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 khối lượng 
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 được đặt lên một mặt phẳng nghiêng 
[image: image36.wmf]0

30

 so với phương ngang (như hình vẽ). Một vật 
[image: image37.wmf]A

 có khối lượng 
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 được đặt tại điểm thấp nhất của 
[image: image39.wmf]B

 và được nối với 
[image: image40.wmf]B

 bằng một sợi dây mảnh không dãn vắt qua một ròng rọc nhẹ, gắn cố định ở đỉnh dốc.

Cho g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Thả cho tấm ván trượt xuống dốc. 

a)
Tìm gia tốc của 
[image: image41.wmf],.
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 Tính lực do 
[image: image42.wmf]B

 tác dụng lên 
[image: image43.wmf],
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 lực do mặt phẳng nghiêng tác dụng lên 
[image: image44.wmf]B

 và lực căng của dây nối. 
b)
Tính thời gian để 
[image: image45.wmf]A

 rời khỏi ván 
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Đáp án và thang điểm câu 3:
	   Ý
	Nội dung
	Điểm

	a

	[image: image170.wmf]MO
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Chọn hệ trục tọa độ 
[image: image47.wmf]Oxy

 như hình vẽ. Các lực tác dụng lên hai vật:


+ Vật 
[image: image48.wmf]:
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 Trọng lực 
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 phản lực 
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+ Vật 
[image: image52.wmf]:
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 Trọng lực 
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 áp lực 
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Áp dụng định luật II Niutơn cho hai vật (
[image: image57.wmf]12
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+ Vật 
[image: image60.wmf]:
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+ Vật 
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Chiếu (1) và (2) lên hai trục 
[image: image64.wmf]Ox

 và 
[image: image65.wmf]Oy

 của hệ tọa độ 
[image: image66.wmf],
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 ta được:
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Từ (3) và (4) ta được:
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Từ (5) và (6), ta được: 
[image: image72.wmf]0
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Từ (3) ta được: 
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Trong thời gian 
[image: image75.wmf]A

 trượt trên 
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 tổng quãng đường do 
[image: image77.wmf],
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 thực hiện được bằng khoảng cách từ vị trí ban đầu của 
[image: image78.wmf]A

 đến mép trên của 
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 và bằng 
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 Quãng đường 
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 trượt trên 
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Thời gian 
[image: image84.wmf]A

 trượt trên 
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 là: 
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Vậy: Thời gian để 
[image: image87.wmf]A

 rời khỏi ván 
[image: image88.wmf]B

 là 
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 Câu 4 (3 điểm): Người ta giữ cho một khúc gỗ AB hình trụ (có khối lượng m = 50kg) nghiêng một góc α = 60o so với mặt sàn nằm ngang bằng cách tác dụng vào đầu A một lực [image: image90.wmf]F

r

 vuông góc với trục AB của khúc gỗ và nằm trong mặt phẳng thẳng đứng (hình vẽ). 
a.Tìm độ lớn của [image: image91.wmf]F

r


b.Tìm hướng và độ lớn của phản lực của mặt sàn tác dụng lên đầu B của khúc gỗ, lấy g = 10 m/s2.
Đáp án và thang điểm câu 4:
	   Ý
	Nội dung
	Điểm

	a

	[image: image172.wmf]N
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+ Thanh AO có trục quay qua O

+ Thanh AO chịu tác dụng của các lực: 

· Trọng lực 
[image: image92.wmf]P
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 đặt ở chính giữa thanh

· Lực nâng 
[image: image93.wmf]F
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 đặt ở đầu A.

· Phản lực [image: image94.wmf]N
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 của sàn
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	+ Nhận thấy rằng 
[image: image95.wmf]P
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 làm cho thanh quay theo chiều kim đồng hồ, 
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 làm cho thanh quay ngược kim đồng hồ, phản lực [image: image97.wmf]N
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 không có tác dụng làm quay nên để thanh cân bằng thì: [image: image98.wmf](
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	+ Ta có: [image: image99.wmf](
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	+ Thay (2) vào (1) ta có: [image: image100.wmf]mg.cosF.
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	b
	Do thanh OA không chuyển động tịnh tiến 

nên ta có điều kiện cân bằng là:  
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	+ Các lực[image: image103.wmf]P
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 có giá đi qua I, nên [image: image105.wmf]N
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 cũng có giá đi qua I.

+ Trượt các lực [image: image106.wmf]P
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 về điểm đồng quy I như hình vẽ
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	[image: image109.png]
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	Theo định lý hàm số cosin ta có: 

N2 =  F2 + P2 – 2F.P.cosα  

N2 = 1252 + 5002 – 2.125.500.0,5 

( N ( 450,69 (N)
	0,25

	
	    + Theo định lý hàm số sin ta có: [image: image110.wmf]NF
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với γ = 90o – (α + β)


([image: image111.wmf]F
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( β = 90o – γ – α = 90o – 13,9o – 60o = 16,1o
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	+ Giá của [image: image112.wmf]N

ur

 hợp với phương ngang một góc: ( = 16,1o + 60o = 76,1o

+ Vậy [image: image113.wmf]N
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 có độ lớn 450,69 (N) và có giá hợp phương ngang một góc 76,1o
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Câu 5 (3 điểm): Một lựu đạn được ném từ mặt đất với vận tốc [image: image114.wmf]0
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 (m/s) theo phương lệch với phương ngang góc[image: image115.wmf]30
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. Lên tới điểm cao nhất nó nổ thành hai mảnh bằng nhau. Mảnh I rơi thẳng đứng với vận tốc đầu [image: image116.wmf]1
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 (m/s). Bỏ qua mọi ma sát, lấy g=10m/s2.
a) Tìm hướng và độ lớn vận tốc mảnh II.

b) Mảnh II lên tới độ cao cực đại cách mặt đất bao nhiêu ?
Đáp án và thang điểm câu 5 :
	   Ý
	                                                          Nội dung
	Điểm

	a

	Chọn hệ khảo sát: Viên đạn. Trong quá trình nổ thì nội lực lớn hơn rất nhiều so với ngoại lực nên hệ khảo sát là hệ kín trong suốt thời gian xảy ra nổ. Suy ra động lượng bảo toàn trong khoảng thời gian nổ.

Chọn hệ trục toạ độ xOy như hình vẽ. Tại điểm cao nhất A (đỉnh parabol) thì vận tốc [image: image117.wmf]v
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 có phương nằm ngang và có độ lớn là:

[image: image118.wmf]00
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	- Vật thực hiện chuyển động ném xiên

vị trí A có độ cao là: [image: image119.wmf]22
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- Xét lựu đạn nổ tại A. Gọi m là khối lượng của mỗi mảnh.

- Theo định luật bảo toàn động lượng, ta có: [image: image120.wmf]12
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Với [image: image121.wmf]p
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 nằm ngang, [image: image122.wmf]1
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 thẳng đứng hướng xuống và có độ lớn là:

[image: image123.wmf]11
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 vuông góc với [image: image126.wmf]p
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 nên từ hình vẽ ta có: [image: image127.wmf]2222
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- Vận tốc mảnh II ngay sau khi lựu đạn nổ: [image: image129.wmf]2
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	- Từ hình vẽ ta có: [image: image132.wmf]1
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Vậy: Sau khi lựu đạn nổ, mảnh II bay theo phương [image: image133.wmf]2
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 hợp với phương ngang góc [image: image134.wmf]30
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, hướng lên và có độ lớn vận tốc [image: image135.wmf]2
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	- Sau khi đạn nổ, mảnh II chuyển động như vật bị ném xiên góc [image: image136.wmf]30
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 so với phương ngang từ A, với vận tốc đầu [image: image137.wmf]2
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	- Khảo sát chuyển động của mảnh II trong hệ trục tọa độ [image: image138.wmf]11
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 (hình vẽ) thì độ cao cực đại của nó so với A là:
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	b) Độ cao cực đại của mảnh II so với mặt đất

Độ cao cực đại của mảnh II so với đất là: [image: image140.wmf]52025.
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Câu 6 (4 điểm):[image: image173.wmf]P

ur

Một sợi dây nhẹ không giãn, chiều dài [image: image141.wmf]l

= 1m, một đầu cố định, một đầu gắn với vật nặng khối lượng [image: image142.wmf]1
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tại nơi có gia tốc trọng trường [image: image143.wmf]2
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. Ban đầu vật m1 ở vị trí B, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc [image: image144.wmf]a

 (với [image: image145.wmf]00
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), thả vật m1 với vận tốc ban đầu bằng không. Mốc tính thế năng trùng với mặt sàn nằm ngang đi qua điểm A và vuông góc với OA như hình vẽ, OA = OB = [image: image146.wmf]l

. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản tác dụng lên vật m1, dây luôn căng trong quá trình vật m1 chuyển động.
1. Cho [image: image147.wmf]0
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. Xác định:


  a) Cơ năng của vật m1 ngay lúc thả.

  b) Xác định độ lớn lực căng dây tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc [image: image148.wmf]0

30

 
(ở phía bên trái OA).

2. Khi vật m1 chuyển động tới vị trí A, nó va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm với vật m2 = 100g (đang đứng yên tại vị trí A). Sau va chạm vật m1 tiếp tục chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính [image: image149.wmf]l

= 1m đến vị trí có độ cao lớn nhất (vị trí K), D là chân đường vuông góc từ K xuống mặt sàn. Vật m2 chuyển động dọc theo mặt sàn nằm ngang đến vị trí C thì dừng lại. Hệ số ma sát giữa m2 và mặt sàn là 0,1. Biết [image: image150.wmf]AD15
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.  Hãy xác định góc [image: image151.wmf]a

.
Đáp án và thang điểm câu 6:
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1 
	a. Cơ năng của vật m1 là [image: image152.wmf]1
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	b. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật, tìm tốc độ của vật ở vị trí góc lệch [image: image153.wmf]0
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, ta được: [image: image154.wmf]20
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- Áp dụng định luật II Niu - tơn cho vật m2 tại vị trí [image: image155.wmf]0
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, chiếu lên phương bán kính, chiều hướng vào tâm, ta được : [image: image156.wmf]0
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	- Vận tốc của vật m1 ngay trước va chạm là [image: image157.wmf]2
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- Gọi [image: image158.wmf]12
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tương ứng là vận tốc của mỗi vật ngay sau va chạm.
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- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, cơ năng cho hệ hai vật m1 , m2 ngay trước và ngay sau va chạm (chiều dương có phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải)
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	- Xét vật m1: 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật tại vị trí A và vị trí K, ta được :
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	- Xét vật m2:

Áp dụng định luật II Niu - tơn cho vật theo phương ngang, chiều dương hướng sang phải.
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Khi vật dừng lại tại C. Suy ra: [image: image162.wmf]2
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